
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số: 137/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 02/08/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Lê Viết Cường -
Ngô Thị Hoài AK 537526 08-10-2007 X. Ia Chim 6 61 4992 CLN

2 Nguyễn Ngọc Tiến
Nguyễn Thị Nhị CV 484906 10-12-2020 X. Đăk Cấm 989 46 1939.2 ONT+HNK

3 Nguyễn Thành Thái
Nguyễn Thị Hoa AH 079531 27/7/2007 P. Thắng Lợi 30 64 194 HNK

4 Nguyễn Của
Nguyễn Thị Mậu AO 591238 01-09-2009 P. Thắng Lợi 50 75 87 ODT

5 Nguyễn Thị Hạnh
Phạm Ngọc Hiệp 3601020110 08-06-2002 P. Quyết Thắng 138 09 124.2 ODT

6 Nguyễn Thị Thanh Hà CC 318841 07-08-2016 P. Nguyễn Trãi 114 31 497 ODT+HNK

7 Nguyễn Thành Luân
Chu Nguyễn Thị Xương CV 521632 04-08-2020 X. Đăk Cấm 1197 54 262.2 HNK

8 Cao Quốc Tuấn DD 957437 29/12/2021 P. Trần Hưng Đạo 222 14 728.7 HNK

9 Hộ bà Thái Thị Chính
Lê Quốc Sỹ AĐ 955934 29/8/2006 P. Duy Tân 53 33 200.4 ODT

10 Hộ ông Đinh Thanh Yên U 326487 24/12/2001 X. Ia Chim 14 3 3817 ONT+Vườn

11 Nguyễn Văn Khang
Nguyễn Thị Hoa BH 491260 03-05-2012 P. Trần Hưng Đạo 74 47 2584.9 ODT+HNK

12 Nguyễn Thanh Hải
Hà Thị Mỹ Anh DH 971914 09-08-2022 P. Trần Hưng Đạo 119 59 384.7 HNK

13 Đỗ Thị Hồng Hạnh CV 493933 17/9/2020 P. Trần Hưng Đạo 117 72 294.3 ODT+HNK
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14 Trần Văn Hường Đ 507341 04-05-2004 P. Duy Tân 15-1 23 240 ODT
15 Đỗ Tiến Thắng C 415309 13/10/1994 X. Chư Hreng 109 02 1247 ONT+Vườn

16 Nguyễn Thành Hẹn
Hoàng Thị Loan AI 525392 18/6/2007 P. Duy Tân 39 44 344.6 ODT

17 Bùi Ngọc Tấn DA 619388 15/10/2021 P. Thắng Lợi 73 62 142.7 HNK
18 Trần Thị Hương BK 128706 20/8/2012 P. Quyết Thắng 50 4 53.2 ODT

19 Phạm Thị Anh
Nguyễn Tuân 3601010101 26/7/1997 P. Quang Trung 232 ODT

20 Hộ ông Nguyễn Ngọc Quân N 473323 21/01/1999 X. Ia Chim 20 42A 1940 ONT+Vườn
21 Hồ Văn Lan - Võ Thị Anh CP 826706 13/6/2019 X. Đăk Năng 162 28 1052.8 ONT+HNK

22 Hộ bà Nguyễn Thị Vân Mây
Nguyễn Hữu Lợi AB 148495 31/01/2005 P. Duy Tân 146 32 150 ODT

23 Nguyễn Trọng Thắng AB 649844 16/3/2005 P. Quang Trung 69-1 41 300 ODT+HNK
24 Ngô Trọng Tâm AP 847152 25/5/2009 P. Ngô Mây 47 60 157.2 Đất vườn
25 Lê Thị Đông  AĐ 806197 25/8/2006 P. Trường Chinh 43 43 225 ODT
26 Hộ ông Hoàng Văn Túy AB 148262 01-05-2005 P. Duy Tân 66 37 225 ODT
27 Trần Văn Sơn AO 581577 13/01/2009 P. Duy Tân 172 37 281.7 ODT
28 Hộ bà Tạ Thị Trưng R 129408 29/3/2000 X. Hòa Bình 8 13 2236 ONT+Vườn
29 A Gưt - Y Soat CC 234326 03-02-2016 X. Vinh Quang 98 37 1199.7 ONT+HNK

30 Ngô Văn Trọng
Võ Thị Thanh CM 759215 13/7/2018 P. Quang Trung 27 60 294 ODT

31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy CP 734749 29/10/2018 P. Nguyễn Trãi 27 35 427 ODT+HNK
32 Võ Đình Tin BX 296147 21/4/2015 X. Hòa Bình 120 35 1635 ONT+HNK
33 Nguyễn Hữu Tuấn AI 512088 07-03-2007 X. Hòa Bình 52 9 400 ONT+HNK
34 Hộ ông A Nháo T 956565 11-12-2001 X. Đoàn Kết 40 3 1689 ONT+Vườn

35 Phạm Hữu Thuận
Trương Thị Kim Nhu DA 625682 23/9/2021 X. Đăk Cấm 1813 53 283.5 ONT

36 Trần Cát AB 123667 31/01/2005 P. Trần Hưng Đạo 33 01.94 138 ODT
37 Hộ bà Y Blin DD 231074 18/3/2022 X. Đăk Năng 81 21 4697.7 ONT+HNK
38 Ngô Thị Thùy Giang DD 977790 25/3/2022 X. Đăk Năng 442 28 549.6 ONT+HNK
39 Lê Ngọc Vinh CM 408131 05-11-2018 P. Trần Hưng Đạo 36 65 4045 ODT+HNK
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40 Phạm Quốc Ái
Đinh Thị Hơn CQ 849237 28/6/2019 P. Lê Lợi 415 6 275 ODT+HNK

41 Hộ ông Võ Văn Trúc R 129316 29/3/2000 X. Hòa Bình 90 10 2180 ONT+Vườn
42 Nguyễn Thị Hẹn A 149249 05-07-1990 X. Hòa Bình 361 19 2340 ONT+Vườn

43 Nguyễn Văn Khắc
Phạm Thị Thương CV 485277 03-09-2020 X. Đăk Blà 2240 25 408.5 ONT+HNK

44 Y Thuh CV 521833 04-08-2020 X. Đăk Blà 745 20 407.3 ONT+HNK

45 Hộ ông Nguyễn Ngọc Bằng
Nguyễn Thị Bích Vân Y 883988 03-01-2004 P. Thắng Lợi 51 60 758.5 ODT

46 Trần Duy Tiến
Nguyễn Khánh Huyền DD 957073 15/01/2022 X. Đăk Rơ Wa 638 11 245.4 ONT+HNK

47 Trần Văn Bạo
Trần Thị Giáp BK 041748 17/01/2013 X. Đăk Năng 301 21 7024.4 HNK

48 Nguyễn Thị Kim Oanh DD 815112 12-08-2021 X. Hòa Bình 894 41 477.3 ONT+HNK
49 Hộ bà Y Glĩ T 932609 26/9/2001 X. Đăk Rơ Wa 108 4 3440 ONT+Vườn
50 Nguyễn Đức Dân AN 334690 13/10/2008 P. Quang Trung 140 77 49.6 ODT
51 Hộ ông Phan Văn Quang T 888841 11-12-2001 X. Đăk Cấm 9 7 2132 ONT+Vườn
52 La Ngọc Hùng BX 235406 29/10/2015 P. Quang Trung 134 41 168.4 ODT+HNK

53 Võ Thanh Tình
Dương Thị Hồng Nga AP 983935 20/7/2009 P. Trường Chinh 60 56 184.5 ODT+Vườn

54 Lê Văn Công
Hoàng Thị Âm CP 779067 11-09-2018 P. Duy Tân 133 25 352 ODT+HNK

55 Hộ ông Phan Văn Thoái
Nguyễn Thị Huyền Đ 515855 07-05-2004 P. Duy Tân 62 35 175 ODT

56 Nguyễn Thị Búp T 888927 11-12-2001 X. Đăk Cấm 88 6 2451 ONT+Vườn
57 Hộ ông Võ Văn Đào T 888298 11-12-2001 X. Đăk Cấm 13 9 1964 ONT+Vườn
58 Nguyễn Thị Minh Đào AI 520127 20/4/2007 X. Đăk Cấm 37 9 567.5 ONT+HNK
59 Trương Đình Huy BĐ 956957 07-05-2011 X. Vinh Quang 130 13 299 ONT+HNK
60 Nguyễn Thị Ngọc Thu CP 826032 25/02/2019 P. Duy Tân 287 31 82.5 ODT+HNK

61 Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Thị Thanh Thúy CO 304950 24/8/2018 P.Thống Nhất 180 10 78 ODT+HNK

62 A Huyh M 212306 02-06-1999 P.Thống Nhất 30 14 133.4 ODT
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63 Phan Thái - Trần Thị Sáu X 269902 09-11-2003 P. Thắng Lợi 75 46 245.3 ODT
64 Nguyễn Thị Thảo Nguyên DD 937554 03-02-2022 P. Ngô Mây 132, 134 47 446.4 HNK
65 Nguyễn Quốc Duy DD 937555 03-02-2022 P. Ngô Mây 133, 135 47 428.6 HNK
66 Bùi Thị Kim Liên DD 977362 18/01/2022 P. Trường Chinh 87 15 334 ODT+HNK

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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